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Câu 1: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

A. 540 nm.
B. 620 nm.
C. 650 nm.
D. 760 nm.

Câu 2: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10–11 m. Quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử có bán kính


A. 47,7.10–10 m.
B. 4,77.10–10 m.


C. 8,48.10–10 m.
D. 15,9.10–11 m.

Câu 3: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất bột huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

A. màu chàm.
B. màu cam.
C. màu đỏ.
D. màu vàng.
Câu 4: Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 
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. Trong một giây nguồn phát ra 
[image: image2.wmf]17

1,3.10

 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: Đồng; Nhôm; Canxi; Kali và Xesi có giới hạn quang điện lần lượt là 
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 Số kim loại không xảy ra hiện tượng quang điện là

A. 
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Câu 5: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là


A. Tia gamma.
B. Tia Rơn – ghen.


C. Tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại.

Câu 6: Cho 4 tia phóng xạ: tia 
[image: image14.wmf]a

, tia 
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, tia 
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 và tia 
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 đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

A. tia 
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B. tia 
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C. tia 
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D. tia 
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Câu 7: Pôlôni 
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 là chất phóng xạ 
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 có chu kì bán rã 
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 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 
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, một mẫu có khối lượng 
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 trong đó 
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 khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni 
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, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt 
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 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị 
[image: image31.wmf]u

. Tại thời điểm 
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 ngày, khối lượng của mẫu là

A. 
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Câu 8: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 4cos(2(.106t) (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,5 ((s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là

A. 4 (mA).
B. -2 (mA).
C. - 4 (mA).
D. 2 (mA).
Câu 9: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,5 µm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Giá trị của En là


A. -3,4 eV.
B. -0,85 eV.
C. -0,54 eV.
D. -11,12 eV.

Câu 10: Cơ thể con người có thân nhiệt 370C là một nguồn phát ra


A. Tia gamma.
B. Tia tử ngoại.


C. Tia hồng ngoại.
D. Tia Rơn – ghen.

Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân 
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A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng tỏa năng lượng.


C. phản ứng thu năng lượng.
D. quá trình phóng xạ.

Câu 12: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là
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Câu 13: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

A. lục.
B. cam.
C. đỏ.
D. tím.

Câu 14: Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D = 1 m. Tại điểm M cách vân trung tâm một đoạn 3 mm là

A. vân sáng thứ 4.
B. vân tối thứ 4.

C. vân sáng bậc 5.
D. vân tối thứ 5.
Câu 15: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

A. Tia X.
B. Tia (.
C. Tia (+.
D. Tia (-.
Câu 16: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có


A. cùng số nuclôn nhưng số prôtôn khác nhau.


B. cùng số nơtron nhưng số nuclôn khác nhau.


C. cùng số nơtron và cùng số prôtôn.


D. cùng số prôtôn nhưng số nơtron khác nhau.

Câu 17: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 3T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là

A. 3,5g.
B. 3g.
C. 1g.
D. 0,25g.
Câu 18: Hai mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng tần số góc 105 rad/s. Điện tích tại thời điểm t của tụ điện trong hai mạch là q1 và q2 thỏa mãn 
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. Tại thời điểm mà thì 
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cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động thứ hai có độ lớn là

A. 0,20 A.
B. 
[image: image47.wmf]0,153

A.
C. 0,15 A.
D. 
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Câu 19: Số nuclon có trong hạt nhân 
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A. 7.
B. 10.
C. 4.
D. 3.
Câu 20: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
Câu 21: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30
[image: image50.wmf]m

m

. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
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vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
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 có giá trị là


A. 0,40 (m.
B. 0,20 (m.
C. 0,25 (m.
D. 0,10 (m.
Câu 22: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 23: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng một nhiệt độ 12000C thì phát ra


A. hai quang phổ cạch không giống nhau.


B. hai quang phổ liên tục giống nhau.


C. hai quang phổ vạch giống nhau.


D. hai quang phổ liên tục không giống nhau.

Câu 24: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

A. 
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Câu 25: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng

A. đưa sóng cao tần ra loa.

B. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần.

C. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm.

D. đưa sóng siêu âm ra loa.
Câu 26: Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.

B. không mang năng lượng.

C. là sóng dọc.

D. là sóng ngang.
Câu 27: Hạt nhân nào sau đây có thể phân hạch


A. 
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Câu 28: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

A. chân không.
B. thủy tinh.


C. thạch anh.
D. nước.

Câu 29: Các nuclon trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực hút đó gọi là

A. lực điện.
B. lực hạt nhân.

C. lực hấp dẫn.
D. lực từ.
Câu 30: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là

A. năng lượng liên kết.
B. năng lượng liên kết riêng.

C. điện tích hạt nhân.
D. khối lượng hạt nhân.
Câu 31: Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?


A. Năng lượng rất lớn.
B. Tần số rất lớn.


C. Cường độ rất lớn.
D. Chu kì rất lớn.

Câu 32: Nuclon là tên gọi chung của proton và

A. notrino.
B. electron.
C. notron.
D. pozitron.
Câu 33: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là

A. khoảng cách giữa bốn vân tối liên tiếp.

B. khoảng cách giữa ba vân tối liên tiếp.

C. khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp.

D. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.
Câu 34: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 35: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia laze luôn có tính kết hợp cao.

B. Tia laze luôn có tính định hướng cao.

C. Tia laze luôn có cường độ nhỏ.

D. Tia laze luôn có tính đơn sắc cao.
Câu 36: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và có tụ điện có điện dung 8.10-6 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,57.10-10 s.
B. 5,62.10-5 s.
C. 1,57.10-5 s.
D. 3,14.10-5 s.
Câu 37: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng là 37,9656 u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9638 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này

A. thu năng lượng 16,8 MeV.
B. thu năng lượng 1,68 MeV.


C. tỏa năng lượng 16,8 MeV.
D. tỏa năng lượng 1,68 MeV.

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
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, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, 
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 là điểm cực tiểu giao thoa cách 
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 lần lượt là 
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 và đường trung trực của đoạn thẳng 
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 có hai vân giao thoa cực tiểu khác. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng 
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Câu 39: Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức nào?

A. 
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Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,72 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A. 600 nm.
B. 720 nm.
C. 480 nm.
D. 500 nm.
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Câu 1: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng

A. đưa sóng cao tần ra loa.



   B. đưa sóng siêu âm ra loa.

C. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần.

   D. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm.
Câu 2: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

A. Tia (+.
B. Tia X.
C. Tia (-.
D. Tia (.
Câu 3: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất bột huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

A. màu đỏ.
B. màu cam.
C. màu chàm.
D. màu vàng.
Câu 4: Hai mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng tần số góc 105 rad/s. Điện tích tại thời điểm t của tụ điện trong hai mạch là q1 và q2 thỏa mãn 
[image: image79.wmf]22
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. Tại thời điểm mà thì 
[image: image82.wmf]1
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cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động thứ hai có độ lớn là

A. 0,15 A.
B. 0,20 A.
C. 
[image: image83.wmf]0,23

 A.
D. 
[image: image84.wmf]0,153

A.

Câu 5: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

D. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.
Câu 6: Pôlôni 
[image: image85.wmf]210
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 là chất phóng xạ 
[image: image86.wmf]a

 có chu kì bán rã 
[image: image87.wmf]138

 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image88.wmf]206
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[image: image89.wmf](
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, một mẫu có khối lượng 
[image: image90.wmf]105,00 

g

 trong đó 
[image: image91.wmf]40%

 khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni 
[image: image92.wmf]210
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, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt 
[image: image93.wmf]a

 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị 
[image: image94.wmf]u

. Tại thời điểm 
[image: image95.wmf]552
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 ngày, khối lượng của mẫu là

A. 
[image: image96.wmf]41,25 

g

.
B. 
[image: image97.wmf]101,63 

g

.
C. 
[image: image98.wmf]104,25 
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.
D. 
[image: image99.wmf]65,63 
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Câu 7: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10–11 m. Quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử có bán kính


A. 4,77.10–10 m.
B. 47,7.10–10 m.


C. 8,48.10–10 m.
D. 15,9.10–11 m.

Câu 8: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,5 µm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Giá trị của En là


A. -3,4 eV.
B. -0,85 eV.
C. -0,54 eV.
D. -11,12 eV.

Câu 9: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

B. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu 10: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia laze luôn có tính định hướng cao.

B. Tia laze luôn có tính đơn sắc cao.

C. Tia laze luôn có cường độ nhỏ.

D. Tia laze luôn có tính kết hợp cao.
Câu 11: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là

A. năng lượng liên kết.
B. năng lượng liên kết riêng.

C. điện tích hạt nhân.
D. khối lượng hạt nhân.
Câu 12: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

A. lục.
B. cam.
C. đỏ.
D. tím.

Câu 13: Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D = 1 m. Tại điểm M cách vân trung tâm một đoạn 3 mm là

A. vân sáng thứ 4.
B. vân tối thứ 4.

C. vân sáng bậc 5.
D. vân tối thứ 5.
Câu 14: Cho 4 tia phóng xạ: tia 
[image: image100.wmf]a

, tia 
[image: image101.wmf]+

b

, tia 
[image: image102.wmf]-

b

 và tia 
[image: image103.wmf]g

 đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

A. tia 
[image: image104.wmf]g

.
B. tia 
[image: image105.wmf]-

b

.
C. tia 
[image: image106.wmf]+

b

.
D. tia 
[image: image107.wmf]a

.

Câu 15: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 3T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là

A. 0,25g.
B. 1g.
C. 3g.
D. 3,5g.
Câu 16: Hạt nhân nào sau đây có thể phân hạch


A. 
[image: image108.wmf]14
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C. 
[image: image110.wmf]239

94

U

.
D. 
[image: image111.wmf]12
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Câu 17: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

A. chân không.                 B. thủy tinh.                     C. thạch anh.                    D. nước.

Câu 18: Số nuclon có trong hạt nhân 
[image: image112.wmf]7
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 là

A. 7.
B. 10.
C. 4.
D. 3.
Câu 19: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là


A. Tia gamma.
B. Tia tử ngoại.


C. Tia Rơn – ghen.
D. Tia hồng ngoại.

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
[image: image113.wmf]A

 và 
[image: image114.wmf]B

 cách nhau 
[image: image115.wmf]9,6 

cm

, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, 
[image: image116.wmf]P

 là điểm cực tiểu giao thoa cách 
[image: image117.wmf]A

 và 
[image: image118.wmf]B

 lần lượt là 
[image: image119.wmf]15 
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 và 
[image: image120.wmf]20 ,
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 giữa 
[image: image121.wmf]P

 và đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image122.wmf]AB

 có hai vân giao thoa cực tiểu khác. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng 
[image: image123.wmf]BP

 là

A. 
[image: image124.wmf]3

.
B. 7.
C. 
[image: image125.wmf]2

.
D. 
[image: image126.wmf]4

.
Câu 21: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng một nhiệt độ 12000C thì phát ra


A. hai quang phổ vạch giống nhau.


B. hai quang phổ liên tục không giống nhau.


C. hai quang phổ cạch không giống nhau.


D. hai quang phổ liên tục giống nhau.

Câu 22: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image127.wmf]l

. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là


A. 
[image: image128.wmf]hc
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B. 
[image: image129.wmf]h
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C. 
[image: image130.wmf]c
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D. 
[image: image131.wmf]hc
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Câu 23: Cơ thể con người có thân nhiệt 370C là một nguồn phát ra


A. Tia Rơn – ghen.
B. Tia hồng ngoại.


C. Tia gamma.
D. Tia tử ngoại.

Câu 24: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

A. 540 nm.
B. 620 nm.
C. 650 nm.
D. 760 nm.

Câu 25: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

A. 
[image: image132.wmf]2
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B. 
[image: image133.wmf]LC
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C. 
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Câu 26: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 27: Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 
[image: image136.wmf]50 

mW

. Trong một giây nguồn phát ra 
[image: image137.wmf]17
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 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: Đồng; Nhôm; Canxi; Kali và Xesi có giới hạn quang điện lần lượt là 
[image: image138.wmf]0,30 ;
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 Số kim loại không xảy ra hiện tượng quang điện là

A. 
[image: image145.wmf]3
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B. 
[image: image146.wmf]5
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C. 
[image: image147.wmf]2
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D. 
[image: image148.wmf]4
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Câu 28: Các nuclon trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực hút đó gọi là

A. lực điện.                       B. lực hạt nhân.                C. lực hấp dẫn.                 D. lực từ.
Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image149.wmf]2341
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. Đây là


A. phản ứng tỏa năng lượng.
B. quá trình phóng xạ.


C. phản ứng thu năng lượng.
D. phản ứng phân hạch.

Câu 30: Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?


A. Năng lượng rất lớn.
B. Tần số rất lớn.


C. Cường độ rất lớn.
D. Chu kì rất lớn.

Câu 31: Nuclon là tên gọi chung của proton và

A. notrino.
B. notron.
C. pozitron.
D. electron.
Câu 32: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là

A. khoảng cách giữa bốn vân tối liên tiếp.

B. khoảng cách giữa ba vân tối liên tiếp.

C. khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp.

D. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.
Câu 33: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30
[image: image150.wmf]m

m

. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image151.wmf]l

vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
[image: image152.wmf]l

 có giá trị là


A. 0,20 (m.
B. 0,40 (m.
C. 0,25 (m.
D. 0,10 (m.
Câu 34: Sóng điện từ

A. không mang năng lượng.

B. là sóng ngang.

C. không truyền được trong chân không.

D. là sóng dọc.
Câu 35: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và có tụ điện có điện dung 8.10-6 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 5,62.10-5 s.
B. 1,57.10-10 s.
C. 1,57.10-5 s.
D. 3,14.10-5 s.
Câu 36: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng là 37,9656 u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9638 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này

A. thu năng lượng 16,8 MeV.
B. thu năng lượng 1,68 MeV.


C. tỏa năng lượng 16,8 MeV.
D. tỏa năng lượng 1,68 MeV.

Câu 37: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 4cos(2(.106t) (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,5 ((s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là

A. 2 (mA).
B. 4 (mA).
C. -2 (mA).
D. - 4 (mA).
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,72 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A. 600 nm.
B. 480 nm.
C. 720 nm.
D. 500 nm.
Câu 39: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có


A. cùng số nuclôn nhưng số prôtôn khác nhau.


B. cùng số nơtron và cùng số prôtôn.


C. cùng số prôtôn nhưng số nơtron khác nhau.


D. cùng số nơtron nhưng số nuclôn khác nhau.

Câu 40: Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức nào?

A. 
[image: image153.wmf]=
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Câu 1: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

A. 650 nm.
B. 540 nm.
C. 760 nm.
D. 620 nm.

Câu 2: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

A. 
[image: image157.wmf]LC
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B. 
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Câu 3: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng là 37,9656 u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9638 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này

A. thu năng lượng 16,8 MeV.
B. thu năng lượng 1,68 MeV.


C. tỏa năng lượng 16,8 MeV.
D. tỏa năng lượng 1,68 MeV.

Câu 4: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
Câu 5: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image161.wmf]l

. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là


A. 
[image: image162.wmf]hc
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Câu 6: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia laze luôn có tính định hướng cao.

B. Tia laze luôn có cường độ nhỏ.

C. Tia laze luôn có tính đơn sắc cao.

D. Tia laze luôn có tính kết hợp cao.
Câu 7: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,5 µm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Giá trị của En là


A. -11,12 eV.
B. -0,85 eV.
C. -3,4 eV.
D. -0,54 eV.

Câu 8: Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D = 1 m. Tại điểm M cách vân trung tâm một đoạn 3 mm là

A. vân sáng thứ 4.
B. vân tối thứ 4.

C. vân sáng bậc 5.
D. vân tối thứ 5.
Câu 9: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là

A. khoảng cách giữa ba vân tối liên tiếp.

B. khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp.

C. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.

D. khoảng cách giữa bốn vân tối liên tiếp.
Câu 10: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

A. cam.
B. lục.
C. đỏ.
D. tím.

Câu 11: Cơ thể con người có thân nhiệt 370C là một nguồn phát ra


A. Tia Rơn – ghen.
B. Tia hồng ngoại.


C. Tia gamma.
D. Tia tử ngoại.

Câu 12: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 3T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là

A. 0,25g.
B. 1g.
C. 3g.
D. 3,5g.
Câu 13: Cho 4 tia phóng xạ: tia 
[image: image166.wmf]a

, tia 
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, tia 
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 và tia 
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 đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

A. tia 
[image: image170.wmf]g
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B. tia 
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C. tia 
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D. tia 
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Câu 14: Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức nào?

A. 
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Câu 15: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10–11 m. Quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử có bán kính


A. 4,77.10–10 m.
B. 8,48.10–10 m.


C. 47,7.10–10 m.
D. 15,9.10–11 m.

Câu 16: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có


A. cùng số nuclôn nhưng số prôtôn khác nhau.


B. cùng số nơtron và cùng số prôtôn.


C. cùng số prôtôn nhưng số nơtron khác nhau.


D. cùng số nơtron nhưng số nuclôn khác nhau.

Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
[image: image178.wmf]A

 và 
[image: image179.wmf]B

 cách nhau 
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, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, 
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 là điểm cực tiểu giao thoa cách 
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 lần lượt là 
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 giữa 
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 và đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image187.wmf]AB

 có hai vân giao thoa cực tiểu khác. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng 
[image: image188.wmf]BP

 là
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Câu 18: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là


A. Tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại.


C. Tia Rơn – ghen.
D. Tia gamma.

Câu 19: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng một nhiệt độ 12000C thì phát ra


A. hai quang phổ vạch giống nhau.


B. hai quang phổ liên tục không giống nhau.


C. hai quang phổ cạch không giống nhau.


D. hai quang phổ liên tục giống nhau.

Câu 20: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 21: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

D. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

Câu 22: Sóng điện từ

A. là sóng ngang.

B. là sóng dọc.

C. không truyền được trong chân không.

D. không mang năng lượng.
Câu 23: Pôlôni 
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 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 
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, một mẫu có khối lượng 
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 trong đó 
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 khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni 
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, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt 
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 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị 
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 ngày, khối lượng của mẫu là
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Câu 24: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng

A. đưa sóng siêu âm ra loa.

B. đưa sóng cao tần ra loa.

C. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần.

D. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm.
Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image207.wmf]2341
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A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng thu năng lượng.


C. phản ứng tỏa năng lượng.
D. quá trình phóng xạ.

Câu 26: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

A. Tia (-.
B. Tia (.
C. Tia (+.
D. Tia X.
Câu 27: Các nuclon trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực hút đó gọi là

A. lực điện.
B. lực hạt nhân.

C. lực hấp dẫn.
D. lực từ.
Câu 28: Hai mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng tần số góc 105 rad/s. Điện tích tại thời điểm t của tụ điện trong hai mạch là q1 và q2 thỏa mãn 
[image: image208.wmf]22
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cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động thứ hai có độ lớn là

A. 
[image: image212.wmf]0,23

 A.
B. 0,15 A.
C. 
[image: image213.wmf]0,153

A.
D. 0,20 A.

Câu 29: Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?


A. Năng lượng rất lớn.
B. Tần số rất lớn.


C. Cường độ rất lớn.
D. Chu kì rất lớn.

Câu 30: Nuclon là tên gọi chung của proton và

A. notrino.
B. notron.
C. pozitron.
D. electron.
Câu 31: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

A. chân không.
B. thủy tinh.


C. nước.
D. thạch anh.

Câu 32: Hạt nhân nào sau đây có thể phân hạch


A. 
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Câu 33: Số nuclon có trong hạt nhân 
[image: image218.wmf]7
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A. 10.
B. 4.
C. 3.
D. 7.
Câu 34: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và có tụ điện có điện dung 8.10-6 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 5,62.10-5 s.
B. 1,57.10-10 s.
C. 1,57.10-5 s.
D. 3,14.10-5 s.
Câu 35: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất bột huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

A. màu cam.
B. màu chàm.
C. màu đỏ.
D. màu vàng.
Câu 36: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30
[image: image219.wmf]m

m

. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image220.wmf]l

vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
[image: image221.wmf]l

 có giá trị là


A. 0,20 (m.
B. 0,25 (m.
C. 0,40 (m.
D. 0,10 (m.
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,72 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A. 600 nm.
B. 480 nm.
C. 720 nm.
D. 500 nm.
Câu 38: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là

A. năng lượng liên kết riêng.
B. năng lượng liên kết.

C. điện tích hạt nhân.
D. khối lượng hạt nhân.
Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 4cos(2(.106t) (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,5 ((s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là

A. 2 (mA).
B. 4 (mA).
C. -2 (mA).
D. - 4 (mA).
Câu 40: Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 
[image: image222.wmf]50 
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 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: Đồng; Nhôm; Canxi; Kali và Xesi có giới hạn quang điện lần lượt là 
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 Số kim loại không xảy ra hiện tượng quang điện là

A. 
[image: image231.wmf]3

.
B. 
[image: image232.wmf]5

.
C. 
[image: image233.wmf]2
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D. 
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Câu 1: Cơ thể con người có thân nhiệt 370C là một nguồn phát ra


A. Tia tử ngoại.
B. Tia gamma.


C. Tia Rơn – ghen.
D. Tia hồng ngoại.

Câu 2: Các nuclon trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực hút đó gọi là

A. lực điện.
B. lực hạt nhân.

C. lực hấp dẫn.
D. lực từ.
Câu 3: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image235.wmf]l

. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là


A. 
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Câu 4: Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.

B. là sóng ngang.

C. không mang năng lượng.

D. là sóng dọc.
Câu 5: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất bột huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

A. màu đỏ.
B. màu chàm.
C. màu vàng.
D. màu cam.
Câu 6: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

A. tím.
B. cam.
C. đỏ.
D. lục.

Câu 7: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là


A. Tia hồng ngoại.
B. Tia gamma.


C. Tia tử ngoại.
D. Tia Rơn – ghen.

Câu 8: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng một nhiệt độ 12000C thì phát ra


A. hai quang phổ liên tục không giống nhau.


B. hai quang phổ cạch không giống nhau.


C. hai quang phổ vạch giống nhau.


D. hai quang phổ liên tục giống nhau.

Câu 9: Nuclon là tên gọi chung của proton và

A. notrino.
B. notron.
C. pozitron.
D. electron.
Câu 10: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia laze luôn có tính định hướng cao.

B. Tia laze luôn có cường độ nhỏ.

C. Tia laze luôn có tính kết hợp cao.

D. Tia laze luôn có tính đơn sắc cao.
Câu 11: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 3T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là

A. 0,25g.
B. 1g.
C. 3g.
D. 3,5g.
Câu 12: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

A. 540 nm.
B. 620 nm.
C. 650 nm.
D. 760 nm.

Câu 13: Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D = 1 m. Tại điểm M cách vân trung tâm một đoạn 3 mm là

A. vân sáng bậc 5.
B. vân tối thứ 4.

C. vân sáng thứ 4.
D. vân tối thứ 5.
Câu 14: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

A. thạch anh.
B. thủy tinh.


C. nước.
D. chân không.

Câu 15: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có


A. cùng số nuclôn nhưng số prôtôn khác nhau.


B. cùng số nơtron và cùng số prôtôn.


C. cùng số prôtôn nhưng số nơtron khác nhau.


D. cùng số nơtron nhưng số nuclôn khác nhau.

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
[image: image240.wmf]A

 và 
[image: image241.wmf]B

 cách nhau 
[image: image242.wmf]9,6 

cm

, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, 
[image: image243.wmf]P

 là điểm cực tiểu giao thoa cách 
[image: image244.wmf]A

 và 
[image: image245.wmf]B

 lần lượt là 
[image: image246.wmf]15 

cm

 và 
[image: image247.wmf]20 ,

cm

 giữa 
[image: image248.wmf]P

 và đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image249.wmf]AB

 có hai vân giao thoa cực tiểu khác. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng 
[image: image250.wmf]BP

 là

A. 
[image: image251.wmf]3

.
B. 
[image: image252.wmf]2

.
C. 7.
D. 
[image: image253.wmf]4

.
Câu 17: Số nuclon có trong hạt nhân 
[image: image254.wmf]7

3

Li

 là

A. 7.
B. 10.
C. 3.
D. 4.
Câu 18: Hai mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng tần số góc 105 rad/s. Điện tích tại thời điểm t của tụ điện trong hai mạch là q1 và q2 thỏa mãn 
[image: image255.wmf]22
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(q1; q2 tính theo [image: image257.png]uc)



. Tại thời điểm mà thì 
[image: image258.wmf]1
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cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động thứ hai có độ lớn là

A. 0,20 A.
B. 
[image: image259.wmf]0,23

 A.
C. 0,15 A.
D. 
[image: image260.wmf]0,153

A.

Câu 19: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 20: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image261.wmf]2341
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. Đây là


A. quá trình phóng xạ.
B. phản ứng tỏa năng lượng.


C. phản ứng phân hạch.
D. phản ứng thu năng lượng.

Câu 21: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10–11 m. Quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử có bán kính


A. 15,9.10–11 m.
B. 47,7.10–10 m.


C. 8,48.10–10 m.
D. 4,77.10–10 m.

Câu 22: Pôlôni 
[image: image262.wmf]210

84

Po

 là chất phóng xạ 
[image: image263.wmf]a

 có chu kì bán rã 
[image: image264.wmf]138

 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image265.wmf]206

82

Pb

. Ban đầu 
[image: image266.wmf](
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, một mẫu có khối lượng 
[image: image267.wmf]105,00 

g

 trong đó 
[image: image268.wmf]40%

 khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni 
[image: image269.wmf]210

84

Po

, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt 
[image: image270.wmf]a

 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị 
[image: image271.wmf]u

. Tại thời điểm 
[image: image272.wmf]552
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 ngày, khối lượng của mẫu là

A. 
[image: image273.wmf]101,63 

g

.
B. 
[image: image274.wmf]41,25 

g

.
C. 
[image: image275.wmf]65,63 

g

.
D. 
[image: image276.wmf]104,25 

g

.
Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,72 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A. 720 nm.
B. 480 nm.
C. 600 nm.
D. 500 nm.
Câu 24: Hạt nhân nào sau đây có thể phân hạch


A. 
[image: image277.wmf]14
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.
B. 
[image: image278.wmf]7
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.
C. 
[image: image279.wmf]12
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.
D. 
[image: image280.wmf]239
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Câu 25: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 4cos(2(.106t) (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,5 ((s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là

A. - 4 (mA).
B. 2 (mA).
C. 4 (mA).
D. -2 (mA).
Câu 26: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

A. 
[image: image281.wmf]2

.

LC

p


B. 
[image: image282.wmf]1
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p

.
C. 
[image: image283.wmf]LC

.
D. 
[image: image284.wmf]1
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.
Câu 27: Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 
[image: image285.wmf]50 

mW

. Trong một giây nguồn phát ra 
[image: image286.wmf]17

1,3.10

 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: Đồng; Nhôm; Canxi; Kali và Xesi có giới hạn quang điện lần lượt là 
[image: image287.wmf]0,30 ;
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 và 
[image: image291.wmf]0,58 
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. Cho biết 
[image: image292.wmf]34
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3.10.

m

c

s

=

 Số kim loại không xảy ra hiện tượng quang điện là

A. 
[image: image294.wmf]3

.
B. 
[image: image295.wmf]5

.
C. 
[image: image296.wmf]2

.
D. 
[image: image297.wmf]4

.
Câu 28: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng là 37,9656 u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9638 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này

A. tỏa năng lượng 1,68 MeV.
B. thu năng lượng 1,68 MeV.


C. thu năng lượng 16,8 MeV.
D. tỏa năng lượng 16,8 MeV.

Câu 29: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng

A. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm.

B. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần.

C. đưa sóng cao tần ra loa.

D. đưa sóng siêu âm ra loa.
Câu 30: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

A. Tia (.
B. Tia (+.
C. Tia (-.
D. Tia X.
Câu 31: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là

A. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.

B. khoảng cách giữa bốn vân tối liên tiếp.

C. khoảng cách giữa ba vân tối liên tiếp.

D. khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp.
Câu 32: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,5 µm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Giá trị của En là


A. -3,4 eV.
B. -11,12 eV.
C. -0,54 eV.
D. -0,85 eV.

Câu 33: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và có tụ điện có điện dung 8.10-6 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,57.10-10 s.
B. 5,62.10-5 s.
C. 1,57.10-5 s.
D. 3,14.10-5 s.
Câu 34: Cho 4 tia phóng xạ: tia 
[image: image298.wmf]a

, tia 
[image: image299.wmf]+

b

, tia 
[image: image300.wmf]-

b

 và tia 
[image: image301.wmf]g

 đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

A. tia 
[image: image302.wmf]-

b

.
B. tia 
[image: image303.wmf]a

.
C. tia 
[image: image304.wmf]g

.
D. tia 
[image: image305.wmf]+

b

.

Câu 35: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30
[image: image306.wmf]m

m

. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image307.wmf]l

vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
[image: image308.wmf]l

 có giá trị là


A. 0,20 (m.
B. 0,25 (m.
C. 0,40 (m.
D. 0,10 (m.
Câu 36: Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?


A. Chu kì rất lớn.
B. Cường độ rất lớn.


C. Tần số rất lớn.
D. Năng lượng rất lớn.

Câu 37: Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức nào?

A. 
[image: image309.wmf]=
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.
B. 
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C. 
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Câu 38: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

C. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
Câu 39: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là

A. năng lượng liên kết riêng.
B. năng lượng liên kết.

C. điện tích hạt nhân.
D. khối lượng hạt nhân.
Câu 40: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

B. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

C. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
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	CHƯƠNG IV:

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


	Mạch dao động
	* Nhận biết: 

- Công thức tần số góc mạch dao động.

* Thông hiểu: 

- Đặc điểm của dòng điện trong mạch dao động

* Vận dụng: 

- Tính chu kì

- Viết biểu thức cường độ dòng điện

* Vận dụng cao: 

- Tính cường độ dòng điện mạch dao động
	1
	1
	2
	1

	
	
	Sóng điện từ


	* Nhận biết: 

- Đặc điểm của sóng điện từ.

* Thông hiểu: 

- Môi trường truyền sóng
	1
	1
	
	

	
	
	Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	* Nhận biết: 

- Nhiệm vụ mạch tách sóng
	1
	
	
	

	2
	CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG


	Tán sắc ánh sáng
	* Thông hiểu: 

- Chiết suất của ánh sáng


	
	1
	
	

	
	

	
	
	Giao thoa ánh sáng
	* Nhận biết: 

- Định nghĩa, công thức khoảng vân

* Thông hiểu: 
* Vận dụng:

- Tính bước sóng

- Xác định tại vị là vân sáng hay tối thứ mấy

* Vận dụng cao:

- Tính số điểm cực đại trên đoạn thẳng khác đường nối 2 nguồn
	2
	
	2
	1

	
	
	Các loại QP

Tia Hồng ngoại, Tử ngoại, Tia X
	* Nhận biết: 

- Ứng dụng của tia X

* Thông hiểu: 
-  Đặc điểm của QP liên tục

- Nguồn phát tia hồng ngoại
	1
	2
	
	

	3


	CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

	Hiện tượng quang điện Thuyết lượng tử ánh sáng
	* Nhận biết:  

- Nội dung thuyết lượng tử

* Vận dụng cao:

- Công suất lượng tử. Điều kiện xảy ra HT quang điệnh
	2
	1
	
	1

	
	
	Hiện tượng quang điện trong
	* Nhận biết: 

- Pin quang điện
	1
	
	
	

	
	
	Hiện tượng quang – phát quang
	* Thông hiểu:

- Đặc điểm của sự phát quang
	
	2
	
	

	
	
	Mẫu nguyên tử Bo
	*Vận dụng: 

- Tính bán kính quỹ đạo

- Tiên đề Bo
	
	
	2
	

	
	
	Sơ lượ về laze
	* Nhận biết: 
- Đặc điểm của laze

* Thông hiểu:

- Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp và thứ cấp máy biến áp
	1
	
	
	

	4

44
	CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
	Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	* Nhận biết: 

- Cấu tạo hạt nhân (số nuclon)

- Lực hạt nhân

- Đồng vị

* Thông hiểu: 
	4
	
	
	

	
	
	Năng lượng liên kết hạt nhân – phản ứng hạt nhân
	* Nhận biết: 

- Năng lượng liên kết riêng

* Thông hiểu: 

-  Mức độ bền vững hạt nhân

- Phản ứng nhiệt hạch

* Vận dụng:  

- Năng lượng phản úng hạt nhân
	1
	2
	1
	

	
	
	Phóng xạ
	 * Thông hiểu: 

- Lệch trong điện trường của các tia

* Vận dụng:
- Tính khối lượng hạt nhân đã phân rã.

* Vận dụng cao:

- Khối lượng của chất phóng xạ
	
	1
	1
	1

	
	
	Phản ứng phân hạch nhiệt hạch
	* Thông hiểu: 

- Phân hạch
	
	1
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